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[bookmark: bookmark24][bookmark: _GoBack]ĐS6-C2-CD9. TÍNH CHẤT CỦA PHÉP CỘNG CÁC SỐ NGUYÊN
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT


Tính chất giao hoán: Với mọi a, b  Z: a + b = b + a.


 Tính chất kết hợp: Với mọi a, b, c  Z: (a + b) + c = a + (b + c).


 Cộng với số 0 : Với mọi a  Z : a + 0 = a

 Cộng với số đối: Số đối của số nguyên a ký hiệu là -a: a + ( -a) = 0.
Lưu ý: Nếu tổng của hai số nguyên bằng 0 thì chúng là hai số đối của nhau.
Nếu a + b = 0 thì a = - b.
II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1. Tính tổng tất cả các số nguyên thuộc một khoảng cho trước
Phương pháp giải: Để tính tổng tất cả các số nguyên thuộc một khoảng cho trước, ta thường làm như sau:
Bước 1. Liệt kê tất cả các số nguyên trong khoảng đã cho;
Bước 2. Tính tổng tất cả các số nguyên đó.
Bài 1. Thực hiện phép tính
a) 
 
b) 

c) 
 
d) 
 
e) 
 
Dạng 2: So sánh

Bài 2. Điền dấu  vào chỗ trống
a) 
 
b) 
 
c) 
 
d) 
 
Bài 3. So sánh
a) 

 và  
b) 

 và  
c) 

 và  
Dạng 3. Tính giá trị biểu thức
Bài 4.  Tính giá trị của các biểu thức sau:
a) 
 
b) 
 
Bài 5.  Tính giá trị của biểu thức
a) 

 biết  
b) 

 biết  
c) 

 biết  
d) 

 biết  
e) 


 với   
f) 

 biết  
g) 

 biết  
Dạng 4. Toán đố 


Bài 6.  Vào ban đêm nhiệt độ ở Niu-Yooc là . Nhiệt độ vào ban ngày của hôm đó ở Niu-Yooc là bao nhiêu, biết nhiệt độ tăng 
Dạng 5. Tìm x

Bài 7.  Viết tập hợp các số nguyên , biết:
a) 
 
b) 
 
c) 
 
d) 
 

Bài 8. Tìm các số nguyên  biết:
a) 
 
b) 
 
c) 
 
Dạng 6. Tính các tổng sau một cách hợp lí:
Bài 9. Tính tổng sau một cách hợp lí
a) 
 
b) 
 
c) 

HƯỚNG DẪN  
Dạng 1: 
Bài 1: Thực hiện phép tính

a)  

b)  

c)  

				       	

			 	       

d) 

				 

				 

e)  

 

 

 

 
Dạng 2: So sánh
Bài 2: Điền dấu  <; =; > vào ô trống


a)    >    


b)   >  


c)   =   


	 			 


d)   <   


	 			 
Bài 3: So sánh


a)   <   	


b)   >  

	 


c)   <  
Dạng 3: Tính giá trị biểu thức
Bài 4: Tính giá trị biểu thức:

a)  

         

         

         

b)  

         

         

         
Bài 5: Tính giá trị của biểu thức


a) Với  thì  


b) Với  thì  


c) Với  thì 


d) Với  thì  


e) Với  thì 


f) Với  thì  


g) Với  thì  
Dạng 4: Toán đố
Bài 6: Nhiệt độ vào ban ngày của ngày hôm đó ở Niu – Yooc là:

				 

                                                                               Đáp số: .

Dạng 5: Tìm  

Bài 7: Viết tập hợp các số nguyên  

a)  

b)  

c)  

d)  
Bài 8:

a)  

b)  

c)  
Dạng 6: Tính các tổng sau một cách hợp lí
Bài 9:

a)  

 

 

 

 

b)  


 (có  số hạng)


 		(có  số hạng)

 


c)   (có  số hạng)

 


 				(có  số hạng)

 
  III.PHIẾU TỰ LUYỆN 
Bài 1. Thực hiện phép tính (tính hợp lí nếu có thê)

a)  

b) 

c) 

d) 

e) 
Bài 2. Thực hiện phép tính

a) 

b) 

c) 

d)   
Bài 3. Thay một  thừa số bằng tổng(hiệu) để tính

a) 

b) 

c) 

d) 
Bài 4. Tính

a) 

b) 

c) 

d) 
Bài 5. Tính tổng tất cả các số nguyên x biết

a) 

b) 

c) 

d) 

Bài 6. Tính  biết:




Bài 7. Tính giá trị biểu thức:


a) khi  


b)  khi  
Bài 8. Chiếc diều của bạn Sơn bay ở độ cao 7m(so với mặt đất). Sau một lúc độ cao của chiếc diếu tăng thêm 3m, sau đó lại giảm đi 4m. Hỏi chiếc diều ở đọ cao bao nhiêu(so với mặt đất) sau hai lần thay đổi.
Bài 9. Tính tổng

a) 

b) 


Với  là số nguyên và biểu thức B có 101 số .
Bài 10. Tìm x nguyên biết:

a) 

b) 

c) 

d) 
Bài 11. So sánh các tích sau với  0.
a)   (-225).(-326) 

b) 

c) 

d) 
HƯỚNG DẪN 
Bài 1: 

a)  

= [
= 3100+0 = 3100.

b) 

= 
= -600 +400 = 200

c) 

=
= -30 +26 = -4

d) 

=
=-200+(-100) +600 = 300

e) 

=
= -654+531= -123
Bài 2: 


a) = 


b) =

c) 


d) = 
Bài 3: 


a) =


b) = 


c) =


d) =
Bài 4: 


a) =


b) 	

c) = 20.(-5) + 15. (-20) = -20. (5+15) = -400


d) 
Bài 5: 

a) 

=> 

Tổng 

b) 

=> 

Tổng 

c) 

=> 
Tổng =18

d) 

=> 
Tổng =0
Bài 6: 


A + B =  + 
= -2 + (-2) +….+(-2) + 2+2+…………+2 = 0
Bài 7: Tính giá trị biểu thức:


a) khi  

Thay  ta có: 




b)  khi  

Thay có


Bài 8: 
Chiếc diều ở độ cao (so với mặt đất) sau hai lần thay đổi là  
7 + 3 + (-4) = 6 (m)
Bài 9: Tính tổng

a) 



Nếu   thì  nên 



Nếu   thì  nên 

b) 


Với  là số nguyên và biểu thức B có 101 số .


Nếu   thì  thì B =101a.


Nếu   thì  thì B = a
Bài 10: Tìm x nguyên biết:

a) 

= > x = 0 hoặc  x – 6 =0. Vậy  

b) 

= > x + 1 = 0 hoặc  x + 3 =0. Vậy  

c)  =0

= > x -1= 0 hoặc  x2 +1 =0. Vậy  

d) 

= > x -3= 0 hoặc  2x2 +3 =0. Vậy  
Bài 11: 
a)   (-225).(-326) > 0

b) > 0

c)  < 0

d)  > 0
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